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MA TRẬN, ĐẶC TẢ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 2 LỚP 10 

NĂM HỌC 2024-2025 

Ma trận 

 

TT Nội dung 

Dạng câu và mức độ đánh giá Tổng 
Tỉ lệ 
% 

Dạng 1 Dạng 2 Tự luận   

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 

Chủ đề 21. 
HIẾN PHÁP 

NƯỚC CỘNG 
HOÀ XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM 

I. C1, C2, 
C3, C4, 
C5, C6, 

C7, C8, 
C9, C10, 
C11, C12 

C10, 

I., C17,C18 

C19, C20, 

   
I. 1a, 1b, 

1c, 1d 

 III. C1  12 5 1 
7 điểm 
70% 

2 

Chủ đề 2. PHÁP 
LUẬT NƯỚC 

CỘNG HOÀ XÃ 
HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 

I.,C13, 
C14, 

C16,C15 

 
 

  

I. 2a, 

2b, 

2c, 2d 

   III. C2 4 1 1 
3 điểm 
30% 

Tổng số câu 16 4   1 1  1 2 16 6 2 30 

Tổng số điểm 4,0 1   1 1  1 2  1+2 1+2 10 

Tỉ lệ % 50 20 30 40 30 30 100 

Ghi chú: 

I - Năng lực điều chỉnh hành vi 

II - Năng lực phát triển bản thân 

III - Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH 
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Bản đặc tả 

TT Chủ đề Yêu cầu cần đạt Mức độ Số câu Đánh giá năng lực 

    D1 D2 TL Tên NL Chỉ báo 

1 

HIẾN PHÁP 

NƯỚC 

CỘNG HOÀ 

XÃ HỘI 

CHỦ 

NGHĨA 

VIỆT NAM 

Nêu được khái niệm, đặc điểm, vị trí của 

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. Biết 
I. C1, C2, 
C3, C4, 

C5, C6,  

  Điều chỉnh 

hành vi 

Nhận 

thức 

chuẩn 

mực 

hành vi 

Hiểu được nội dung cơ bản của Hiến pháp 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

năm 2013 về chính trị, kinh tế, văn hoá, 

giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường; 

quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân; bộ máy nhà nước. 

Hiểu 

I., 

C17,C18 

C19, 

C20, 

 

III. 

C1 

Đánh giá 

hành vi 

của bản 

thân và 

người 

khác 

Phê phán hành vi vi phạm Hiến pháp nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Thực hiện nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp 

bằng những hành vi cụ thể, phù hợp với lứa 

tuổi. 

Vận 

dụng 

 

I. 

1a, 1b, 

1c, 1d 

 Điều 

chỉnh 

hành vi 

Hiểu được nội dung cơ bản của Hiến pháp 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

năm 2013 về chính trị, kinh tế, văn hoá, 
Biết 

I. C7, 

C8, 

C9, C10, 

C11, C12 

C10, 

  Tìm hiểu 

và tham 

gia hoạt 

Tìm 

hiểu các 

hiện 
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giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường; 

quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân; bộ máy nhà nước. 

 động kinh 

tế - xã hội 

tượng 

KT - 

XH 

2 

PHÁP 

LUẬT 

NƯỚC 

CỘNG HOÀ 

XÃ HỘI 

CHỦ 

NGHĨA 

VIỆT NAM 

Nêu được khái niệm, đặc điểm và vai trò 

của pháp luật trong đời sống 
Biết 

I.,C13, 

C14, 

C16,C15 

  

Điều chỉnh 

hành vi 

Tìm hiểu 

các hiện 

tượng 

KT - XH 

Phân biệt được các đặc trưng cơ bản của 

pháp luật 

Xác định được các hành vi cụ thể thể hiện 

vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội 

Hiểu 

 

I. 

2a, 2b, 

2c, 2d 

 Tìm hiểu 

các hiện 

tượng 

KT - XH 

Tích cực, tự giác và nghiêm túc chấp hành 

kỷ luật, pháp luật đấu tranh phê bình các 

hành vi vô kỷ luật, vi phạm pháp luật 

Phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi, 

việc làm của bản thân và người khác trong 

việc chấp hành đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

Vận 

dụng 

  III. 

C2 

Tìm hiểu 

các hiện 

tượng 

KT - XH 

Tổng số câu  20 2 2   

Tổng số điếm  5 2 3   

Tỉ lệ %  50 20 30   
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